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0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,239.26 230.84 92.57 

% ngày -0.99% -0.68% -0.41% 

% tuần -2.25% -1.12% -0.46% 

% tháng -1.04% -1.83% -0.93% 

% năm 0.97% -8.67% -1.27% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

13,467 872 429 

TB 1 tuần 12,695 896 477 

TB 1 
tháng 

15,257 1,069 608 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,276.78 63.40 14.73 

Bán 1,058.85 31.47 12.23 

Giá trị 
ròng 

217.93 31.93 2.50 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 84 58 130 

Mã Giảm 239 96 163 

Không Đổi 92 160 610 

Chỉ số chính     
P/E 13.42 16.08 27.11 

Vốn hóa 
TT 5,083 325 1,420 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.11% 3.00% 4.36% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Trái với kỳ vọng từ đà tăng của TTCK Mỹ tăng điểm phiên cuối tuần khi 

thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã khiến các chỉ số có phiên giảm mạnh. 

Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.99% dừng tại 1239.26 điểm trong 

khi chỉ số HNX-Index giảm 0.68%, chỉ số Upcom-Index mất 0.41%. Giá trị 

giao dịch trên cả 3 sàn giảm còn 14,768 tỷ đồng khớp lệnh. 

Sắc đỏ lấn át hoàn toàn khiến chỉ số VN30-Index giảm 1% mức giảm tương 

đương phiên 10/09/2024 với 25 mã giảm và 1 mã tăng. Trong đó duy nhất  

GVR (0.87%) ngược chiều tăng trong khi FPT quay đầu giảm cùng với 

VNM, GAS, MSN,  MWG, ACB, VRE, VIC, VCB, VHM đóng cửa giảm hơn 

1%.  

Các nhóm ngành lớn như Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Dầu 

khí, Thép đều đồng loạt giảm nhưng may mắn là mức giảm không quá sâu. 

Chỉ riêng một vài cổ phiếu đi ngược thị trường như NAB (6.06%) khi cổ 

phiếu được phép giao dịch ký quỹ. Ngoài ra, TCD, APH, KSB…là một số 

mã tăng giá có thanh khoản.  

Khối ngoại đảo chiều mua ròng 253 tỷ đồng trong đó TCB (70 tỷ), NAB (54 

tỷ), FPT (53 tỷ) đứng đầu danh sách mua ròng. Ở chiều ngược lại, HSG (43 

tỷ), MWG (41 tỷ), VCI (33 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm và chỉ số VN-Index có 

thể sẽ “test” lại ngưỡng 1,235 điểm. Đồng thời, thị trường đang giảm vào 

vùng quá bán ngắn hạn cho nên chúng tôi vẫn kỳ vọng thị trường sẽ xuất 

hiện nhịp hồi kỹ thuật, nhưng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu xác lập vùng 

đáy trong ngắn hạn. Hiện tại, đồ thị giá của chỉ số VN-Index đang giảm về 

gần hai vùng hỗ trợ quan trọng là 1,235 và 1,225 điểm tương ứng với mức 

50% và 61.8% Fibonacci. 

Đến thời điểm hiện tại, thị trường vẫn đang trong giai đoạn sóng điều 04. 

Như vậy, kịch bản cho nhịp sóng 05 vẫn còn được bảo lưu. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư không nên bán tháo ở giai đoạn này 

và quan sát thêm diễn biến thị trường trong vài phiên tới để có chiến lược 

mua vào nhằm đưa giá vốn về mức thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-Index    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
260 306 189 160 

Chỉ số VN30    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
  GIẢM 

TRUNG 

TÍNH 
1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
  GIẢM 

TRUNG 

TÍNH 
1250 1250 804 750 



 

 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1239.26 -0.99%  HNI 230.84 -0.68%   UPCoM 92.57 -0.41% 

VN30 1281.37 -1.00%  HN30 498.07 -1.20%         

VN Mid 1851.85 -1.02%  VNX AllSh 1278.94 -1.00%         

VN Small 1391.14 -0.73%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1276.78    Mua 63.40     Mua 14.73   

Bán 1058.85    Bán 31.47     Bán 12.23   

GT ròng 217.93    GT ròng 31.93     GT ròng 2.50   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

NAB 1000 6.06%  ITQ 300 10.00%   HIO 1242 9.86% 

SGR 2600 5.57%  VHE 300 9.68%   DGT 353 5.35% 

D2D 2100 5.25%  CMS 800 9.64%   CC1 485 3.21% 

EVG 200 2.99%  DNP 800 3.45%   DDV 181 1.04% 

BMP 3200 2.86%  LHC 2400 3.40%   SSH 348 0.52% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

SMC -670 -6.98%  CTP -4100 -9.60%   VNZ -58810 -13.50% 

KPF -150 -6.22%  GKM -2100 -6.05%   LTG -549 -3.56% 

PVP -1050 -6.12%  AAV -300 -4.35%   DFF -70 -3.04% 

NAF -1000 -5.13%  MST -200 -3.77%   TTN -360 -2.48% 

CTD -2600 -4.22%  SJE -900 -3.60%   VLC -448 -2.29% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 
502,459,30

4 
   PVS 19,309,838     ACV 232,850,973   

BID 
274,761,01

0 
   IDC 19,271,996     VGI 189,437,678   

FPT 
194,239,59

3 
   MBS 14,934,668     MCH 147,923,935   

CTG 
187,412,71

2 
   HUT 14,815,699     BSR 71,891,285   

VHM 
187,237,80

2 
   THD 13,782,999     VEA 57,845,322   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

VIX 44,223,800 25,954,780  SHS 60,646,989,500 9,617,365   BSR 83,982,563,100 7,576,621 

SSB 32,989,844 8,124,283  VFS 5,949,382,100 592,402   VNA 456,167,300 263,348 

SHB 31,181,801 19,084,000  TNG 85,937,424,900 2,413,347   DGT 11,585,545,100 580,848 

TPB 20,931,251 8,671,664  DL1 12,606,009,100 2,153,553   VGT 12,012,264,100 1,456,496 

TCB 16,263,300 18,133,173  CEO 39,168,332,200 6,458,095   BCR 4,238,871,800 1,696,063 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Truyền thông 

Nước & Khí đốt 

Dịch vụ tài chính 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Bất động sản 

Viễn thông di động 

Viễn thông cố định 

Khai khoáng

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Bán lẻ 

Ô tô và phụ tùng 

Du lịch & Giải trí 

Sản xuất thực phẩm 

Bia và đồ uống 

Kim loại 

Sản xuất Dầu khí 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Quỹ đầu tư 

Ngân hàng

Điện tử & Thiết bị điện 

Công nghiệp nặng 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Thiết bị và Phần cứng 

Vận tải 

Hàng cá nhân

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Dược phẩm 

Hàng công nghiệp 

Hàng hóa giải trí 

Bảo hiểm nhân thọ 

Hóa chất 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Xây dựng và Vật liệu 

Thuốc lá 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

TCB 69,959 HSG -43,281 

NAB 53,909 MWG -41,065 

FPT 53,102 VCI -33,653 

VNM 49,160 PDR -23,268 

CTG 39,195 HPG -23,145 

- 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 30,600 SHS -5,802 

TNG 10,291 IDC -4,502 

TIG 2,354 BVS -1,980 

TVC 1,090 NTP -542 

VFS 668 LAS -531 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

ACV 4,850 LTG -4,926 

VEA 4,159 QNS -3,277 

KLB 933 GDA -554 

ABI 301 HIO -67 

VLC 185 IFS -29 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VIX 184,432 VCB 44,538 

GAS 19,818 HPG 23,461 

STB 10,983 PNJ 17,736 

TCB 4,812 MSN 15,772 

VIB 3,985 SSI 9,746 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

DL1 2,990 IDC 3,628 

MBS 1,350 VCS 1,614 

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 39,571.42 MCH 2,081 

VNZ 6,035.89 GDA 554 

APF 646.25     

VEA 43.50     

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 

79%

13%

0%
8%

Cá nhân trong nước

Tổ chức trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài



 

 

 

 
 

 

Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.2x 1.6x 1.7x 

P/E  7.0x 31.1x 13.1x 14.3x 

ROE % 7.68 7.07 12.14 12.26 

ROA % 2.00 1.89 2.68 1.90 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
531.00 871.24 172.62 209.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.57 0.62 0.05 0.37 

LS cổ 
tức 

% 3.32 3.07 2.66 1.82 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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